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Chương III
VIỆT NAM TỪ ĐẦU NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
Bài 17

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA TỪ SAU
NGÀY 2/9/1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19/12/1946

I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
1. Khó khăn
Nước Việt Nam DCCH vừa ra đời phải đối mặt với muôn vàn khó khăn:
a. Về chính trị:
 - Quân Đồng minh với danh nghĩa giải giáp quân Nhật kéo vào nước ta, ý đồ muốn lật đổ chính quyền cách mạng.
- Miền Bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo theo bọn tay sai  thuộc các tổ chức phản động như Việt  Quốc , Việt Cách  kéo vào miền Bắc với âm mưu cướp chính  quyền mà nhân dân ta đã giành được.
- Miền Nam:   hơn 1 vạn quân Anh kéo vào dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. 
-   Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp, ra sức chống phá CM.
- Một bộ phận quân Nhật đánh lại lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng địa bàn chiếm đóng.
- Chính quyền CM vừa mới thành lập, lực lượng vũ trang non yếu.
b. Kinh tế- Tài chính
- Nông nghiệp: lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá +thiên tai =>hơn ½ diện tích không canh tác được.
- Công nghiệp: nhiều xí nghiệp nằm trong tay TB Pháp, các cơ sở của ta chưa được phục hồi, hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
- Tài chính 
 + Ngân sách Nhà nước trống rỗng (1,2 triệu đồng), Nhà nước chưa quản lý được ngân hàng Đông Dương.  
 + Quân đội Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại tiền mất giá => nền tài chính nước ta rối loạn.=>
c. Văn hoá- xã hội:
- Hơn 90% dân số mù chữ.
Đất nước ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
2. Thuận lợi
- Nhân dân ta giành quyền làm chủ, phấn khởi, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch HCM, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám
- Sau cttg2, PTĐTgpdt ptriển mạnh mẽ, hệ thống XHCN hthành, hệ thống các nước TB (trừ ĐQ Mĩ giàu lên) đã suy yếu nhiều, ptrào hoà bình, dc ptriển ở nhiều nước TB.

II. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, GIẢI QUYẾT NẠN ĐÓI, NẠN DỐT VÀ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH
1. Xây dựng chính quyền cách mạng
a. Về chính trị:
- 6/1/1946, cả nước tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội. 
- 2/3/1946, quốc hội họp phiên đầu tiên, thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến (Chính phủ chính thức) do HCM đứng đầu và lập ra ban dự thảo hiến pháp.
- 9/11/1946, thông qua Hiến pháp nước Việt Nam DCCH.
- Ơ địa phương BBộ và TrBộ bầu cử Hội đồng nhdân các cấp.
b. Về quân sự: lực lượng vũ trang được chú trọng xây dựng.
Tháng 5/1946, Quân đội Quốc gia Việt Nam được củng cố, phát triển. Lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường.
2. Giải quyết nạn đói
- Để cứu đói, Đảng và chính phủ có nhiều biện pháp: phát động “nhường cơm sẻ áo”, kêu gọi “tăng gia sản xuất”, giảm tô 25%, giảm thuế đất, tạm cấp ruộng đất.
- Kết quả: sản xuất nông nghiệp được phục hồi, nạn đói bị đẩy lùi một bước.
3. Giải quyết nạn dốt
- Biện pháp: Ngày 8/9/1945, chủ tịch HCM kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. Kêu gọi nhân dân cả nước tham gia phong trào xóa nạn mù chữ.
- Kết quả: đến cuối 1946, cả nước có 76000 lớp học, xóa mù chữ cho hơn 2,5 triệu người. Các trường học các cấp phổ thông, đại học được khai giảng sớm, nội dung và phương pháp học bước đầu được đổi mới.
4. Giải quyết khó khăn về tài chính
- Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân, xây dựng “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng”,…
Kết quả: quyên góp được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào Quỹ độc lập.
- Ngày 23/11/1946, Quốc hội quyết định lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (thay cho tiền Đông Dương của Pháp)

III. ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI PHẢN, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
1. Kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ
a. Nguyên nhân: Do dã tâm của Pháp muốn trở lại xâm lược nước ta
- Ngay khi quân Nhật đầu hàng, Pháp đã thành lập đạo quân viễn chinh sang Đông Dương.
- 2/9/1945, khi nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn mít tinh mừng ngày độc lập, thực dân Pháp xả súng vào đoàn mít tinh.
- 6/9/1945, quân Anh đến Sài Gòn, yêu cầu ta giải tán lực lượng vũ trang, thả hết tù binh Pháp, chiếm đóng nhiều nơi quan trọng trong thành phố.
- Đêm 22 rạng sáng 23/9/1945, Pháp đánh úp Uy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần 2.
b. Diễn biến:
- Quân dân Sài gòn – Chợ Lớn và Nam Bộ nhất tề nổi dậy chống Pháp, đốt cháy tàu Pháp, đánh phá kho tàng,…Nhân dân phá nguồn tiếp tế của địch, không hợp tác với chúng, dựng chướng ngại vật và chiến lũy trên đường phố, cắt điện nước,… bao vây quân Pháp trong thành phố.
- Từ 10/1945, quân Pháp được tăng viện, mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ.
- TW Đảng, Chính phủ, Chủ tịch HCM quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, huy động cả nước chi viện cho miền Nam, gửi những đoàn quân “Nam tiến” vào Nam chiến đấu và quyên góp (tiền, gạo, quần áo, thuốc men,…) ủng hộ đồng bào miền Nam kháng chiến.
2. Đấu tranh với  quân Trung Hoa Dân Quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc
a. Chủ trương của Đảng, Chính phủ tránh trường hợp một đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tạm hòa hoãn, tránh xung đột quân Trung Hoa Dân Quốc.
b. Biện pháp
- Quốc hội khóa I đồng ý:
+ Về chính trị: ta nhường cho tay sai 70 ghế trong Quốc hội, 4 ghế bộ trưởng và 1 phó chủ tịch nước.
+ Về kinh tế: ta nhượng một số quyền lợi như cung cấp một phần lương thực thực phẩm, phương tiện giao thông, nhận tiêu tiền Trung Quốc.
- Để giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, Đảng ta tuyên bố “tự giải tán” (11/11/1945) nhưng thực chất Đảng rút vào hoạt động bí mật.
- Đối với các tổ chức phản cách mạng, tay sai của Trung Hoa Dân Quốc, ta kiên quyết vạch trần âm mưu phá hoại, chia rẽ, và trừng trị theo pháp luật.
c. Ý nghĩa: đã hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá của quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của chúng.
3. Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta
a. Hoàn cảnh lịch sử:
- Dầu 1946, sau khi chiếm đóng các đô thị miền Nam, Pháp đề ra kế hoạch tiến công ra miền Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Pháp điều đình với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và kí Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946) với nội dung:
+ Pháp trả lại cho THDQ các tô giới của Trung Quốc…
+ THDQ cho P đưa quân ra MB, thay họ làm nv giải giáp quân Nh.
- HƯ Hoa – P đặt nhdân trước 2 lựa chọn: hoặc là đánh P, hoặc là hòa hoãn với P. Đảng ta đã chọn giải pháp “hòa để tiến”. 6/3/1946, chủ tịch HCM đã kí với đại diện CP P bản HĐSB.
b. Nội dung Hiệp định sơ bộ 6/3/1946.
- Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do nằm trong khối liên hiệp Pháp.
- VN cho phép Pháp đem 15000 quân ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân Quốc và phải rút dần trong 5 năm.
- Hai bên ngừng xung đột vũ trang, giữ nguyên quân đội tại vị trí cũ, chuẩn bị cho đàm phán chính thức.
c. Ý nghĩa của Hiệp định sơ bộ:
- Tránh được xung đột vũ trang quá sớm bất lợi cho ta.
- Tránh chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.
- Đẩy nhanh 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc cùng bọn tay sai về nước, giảm khó khăn cho cách mạng.
- Có thêm thời gian hòa để củng cố chính quyền chuẩn bị mọi mặt cho kháng chiến lâu dài.
d. Tạm ước 14/9/1946.
- Sau khi kí HĐSB, Pháp tiếp tục vi phạm, ta kiên quyết đấu tranh. Đàm phán chính thức thất bại, qua hệ Việt – pháp căng thẳng. Ngày 14/9/1946, chủ tịch HCM kí Tạm ước Việt – Ta nhường thêm một số qlợi về kt, vh cho P, tạo thêm thời gian hoà hoãn để cbị ll cho cuộc kc toàn quốc sắp bùng nổ.
c. Ý nghĩa của việc ta hòa hoãn với Pháp
- Tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.
- Đẩy được 20 vạn quân THDQ và tay sai ra khỏi nước ta.
- Có thêm thời gian để củng cố chính quyền CM, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp.

Bài 18
NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
(1946 – 1950)

I. KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ.
1. Thực dân Pháp bội ước và tiến công nước ta
- Sau Hiệp định Sơ bộ và tạm ước, Pháp vẫn đẩy mạnh chuẩn bị xâm lược nước ta lần nữa.
+ Sau 6/3/1946, P tấn công NBộ và NTBộ.
+ Ở Bắc Bộ, 11/1946, Pháp tiến công Hải Phòng, Lạng Sơn. Ở Hà Nội, Pháp bắn súng, ném lựu đạn, đốt nhà, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát ở phố Hàng Bún. Ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không 20/12/1946, chúng sẽ hành động.
- Nhân dân không còn con đường nào khác, phải cầm súng đứng lên chống Pháp.
2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng
- Để kịp thời lãnh đạo cách mạng, 12/12/1946, BTV TW Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
- 18 và 19/12/1946, BTV TW Đảng họp mở rộng tại Vạn Phúc (Hà Đông) quyết định phát động cả nước kháng chiến.
- Đêm 19/12/1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ chí Minh được  truyền đi khắp cả nước.
- Chỉ thị toàn dân kháng chiến của BTV TW Đảng, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của HCM, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ rõ: đường lối, tính chất, mục đích, nội dung, phương châm của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đó là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

II. CUỘC CHIẾN ĐẤU Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN LÂU DÀI.
1. Cuộc chiến đấu ở các dộ thị ở phía Bắc vĩ tuyến 16
- Pháp mở rộng ra Bắc, chiếm đóng Hà Nội và các đô thị nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng vũ trang của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra vô cùng anh dũng, tiêu biểu là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm ở Hà Nội với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Những trận đánh tiêu biểu: chợ Đồng Xuân, Nhà Bưu điện, Bắc Bộ phủ,…tiêu diệt nhiều tên địch.
 Ý nghĩa: cuộc chiến đấu ở các độ thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.
2. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài
Hướng dẫn học sinh đọc thêm trong sách giáo khoa

III. CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU – ĐÔNG NĂM 1947 VÀ VIỆC ĐẨY MẠNH KHÁNG CHIẾN TOÀN DÂN, TOÀN DIỆN.
1. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947
a. Âm mưu của Pháp:
Sau khi chiếm được hầu hết các đô thị lớn trong cả nước, Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm các mục tiêu:
- Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta, phá tan căn cứ Việt Bắc.
- Tiêu diệt quân chủ lực của ta, hòng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược.
b. Diễn biến
- Từ 7/10/1947, Pháp huy động 12000 quân tinh nhuệ nhất, có máy bay, tàu chiến yểm trợ, mở cuộc tấn công lên Việt Bắc tạo thế hai gọng kìm:
+ Sáng 7/10/1947, Pháp cho quân nhảy dù xuống chiếm thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới… Bộ binh từ Lạng Sơn theo đường số 4 đánh Cao Bằng, Bắc Cạn, bao vây Việt Bắc ở phía đông và phía Bắc.
+ 9/10/1947, Bộ binh và lính thủy đánh bộ từ Hà Nội đi ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, đánh vào Đài Thị, bao vây Việt Bắc ở phía tây.
- Đảng ta chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Quân ta anh dũng chiến đấu: 
+ Quân dân ta chủ động bao vây và tấn công địch ở Chợ Mới, Chợ Đồn, Chợ Rã (Bắc Cạn)  11/1947, Pháp phải rút khỏi Chợ Đồn, Chợ Rã.
+ Ta phục kích đánh địch trên đường số 4, tiêu biểu trận đèo Bông Lau (30/10/1947), tiêu diệt nhiều xe cơ giới địch, thu nhiều vũ khí.
+ Ta phục kích đánh địch trên sông Lô, nổi bật trận Đoan Hùng, Khe Lau, đánh chìm nhiều tàu chiến, ca nô
- Sau hơn 2 tháng mở chiến dịch, 19/12/1947, Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc. 
- Phối hợp với Việt Bắc, quân dân ta trên các chiến trường toàn quốc hoạt động mạnh, kiềm chế không cho địch tập trung lực lượng vào chiến trường chính. 
c. Kết quả:
- Việt Bắc đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp”, ta tiêu diệt hơn 6000 địch, 16 máy bay, 11 tàu chiến, canô, thu nhiều vũ khí.
- Cơ quan đầu não kc được bảo toàn, bộ đội chủ lực trưởng thành.
d. Ý nghĩa:
- Giáng một đòn qđịnh vào chlược “đánh nhanh, thắng nhanh” của P, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta, đưa cuộc khchiến của quân dân bước sang một gđoạn mới.
- Ta có thêm đkiện để xdựng và ptriển lực lượng kchiến toàn quốc (toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính).
2. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện:
GV hướng dẫn HS đọc thêm trong SGK

IV. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ MỚI VÀ CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG NĂM 1950.
1. Hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến
- Thuận lợi:
+ 1/10/1949, cách mạng TQ thành công, nước CHND Trung Hoa ra đời.
+ Đầu năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô và các nước trong phe XHCN lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. 
+ Cách mạng Lào và Campuchia có bước phát triển mới.
- Khó khăn: phải đương đầu với âm mưu mới của Pháp.
+ Mĩ can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh ở Đông Dương (Mĩ công nhận chính phủ Bảo Đại, viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp).
+ Được sự đồng ý của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch  quân sự Rơ ve: từ 6/1949, Pháp tăng cường hệ thống phòng ngự Đường số 4, thiết lập “hành lang Đông – Tây”, chuẩn bị tiến công Việt Bắc lần 2, mong giành thắng lợi, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 Vùng tự do của ta bị thu hẹp, căn cứ địa Việt Bắc bị bao vây.
2. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950
a. Chủ trương, mục đích của ta:
- Biết rõ âm mưu địch và để khắc phục khó khăn, đưa cuộc kháng chiến phát triển, 6/1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:
+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.
+ Khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới.
+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, thúc đẩy kháng chiến tiến lên.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mặt trận cùng Bộ chỉ huy trực tiếp chỉ đạo chiến dịch và động viên bộ đội chiến đấu.
b. Diễn biến:
- 16/9/1950, quân ta tấn công ĐKhê, mở đầu cdịch Biên Giới. Sau 2 ngày, ta tiêu diệt htoàn cứ điểm ĐKhê. Thất Khê bị uy hiếp, CBằng bị cô lập, P buộc phải rút khỏi CBằng theo đs 4.
- Pháp cho quân từ Thất Khê lên chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng rút về.
- Quân ta chủ động mai phục, đánh địch nhiều nơi trên đường số 4 làm cho hai cánh quân này không gặp được nhau và tiêu diệt chúng. Ta còn chặn đánh cuộc hành quân của địch lên Thái Nguyên., Pháp phải rút khỏi các vị trí trên đường số 4: Thất Khê, Na Sầm, Đình Lập,…
- P hoảng loạn, rút chạy, 22/10/1950, đường số 4 được gp.
- Phối hợp với mặt trận Biên giới, quân ta hoạt động mạnh ở tả ngạn sông Hồng, TBắc, địch phải rút khỏi HBình; phtrào du kích phtriển mạnh ở Bình – Trị – Thiên, Liên khu V, NBộ.
c. Kết quả: chiến dịch Biên Giới kết thúc thắng lợi.
- Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 địch.
- Giải phóng biên giới Việt Trung dài 750km với 35 vạn dân, chọc thủng “hành lang Đông- Tây”.
- Thế bao vây VB bị phá vỡ, kế hoạch Rơve bị phá sản.
d. Ý nghĩa:
- Với thắng lợi Biên giới, con đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông.
- Quân đội ta trưởng thành, giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước pt mới của cuộc kchiến.

Bài 19
BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950 – 1953)

I. THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG
1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh
- Ngày 23/12/1950, Mĩ kí với Pháp hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (viện trợ quân sự, kinh tế – tài chính cho Pháp và tay sai). Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương.
- Tháng 9/1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.
2. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
- Mục đích: Dựa vào viện trợ Mĩ, cuối 1950, Pháp đế ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi để nhanh chóng kết thúc thắng lợi cuộcchiến tranh.
- Nội dung: xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, xây dựng phòng tuyến công sự bằng xi măng cốt sắt (boong ke), thành lập “vành đai trắng”, đánh phá hậu phương của ta. 
- Tác động: đẩy cuộc chiến tranh lên qui mô lớn, cuộc kháng chiến của ta vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp.  
II. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG (2 – 1951)
a.  Thời gian, địa điểm
Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951, tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
b. Nội dung
- Thông qua hai bản báo cáo quan trọng:
+ Báo cáo chính trị (chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày): tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng, khẳng định đường lối kháng chiến
+ Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam (Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày) nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn; xóa bỏ tàn tích phong kiến; thực hiện người cày có ruộng;…
- Đại hội quyết định tách ĐCS ĐD. Tại Việt Nam, Đảng ta hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao Động Việt Nam, tiếp tục lãnh đạo nhân dân cả nước kháng chiến.
- Đại hội thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, bầu BCH TW Đảng, xuất bản báo Nhân dân. 
c. Ý nghĩa: Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi
III. HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT
1.  Về chính trị:
- Từ ngày 3 đến 7/3/1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt) trên cơ sở hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.
- 11/3/1951, thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.
- 1/5/1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã chọn được 7 anh hùng ở các lĩnh vực khác nhau.
2. Về kinh tế:
- 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm.
- Sản xuất thủ công nghiệp và công nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu đời sống và quân đội.
- Chính phủ đề ra chính sách chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng tài chính, ngân hàng…
- 1953, Đảng và CP bước đầu tiến hành cải cách ruộng đất ở một số vùng tự do (Thái Nguyên, Thanh Hóa)
3. Về văn hóa, giáo dục, y tế: đều có bước phát triển phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến.
- Cải cách giáo dục theo ba phương châm: “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt của cuộc sống.
- Công tác vệ sinh, phòng dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân được chú trọng.
IV. NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 
Không dạy

Bài 20
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954)

I.  ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP-MĨ Ở ĐÔNG DƯƠNG - KẾ HOẠCH NAVA
* Hoàn cảnh ra đời Kế hoạch Nava:
 - Sau 8 năm chiến tranh, thực dân Pháp bị thiệt hại nặng nề:
+ Hơn 39 vạn quân bị loại, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, chi phí chiến tranh tăng, lâm vào thế phòng ngự bị động.
+ Pháp sa lầy trong chiến tranh Đông Dương, muốn tìm thắng lợi quân sự quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
- M tích cực viện trợ, ép P kéo dài, mở rộng ctranh, cbị thay thế Pháp. 7/5/1953, P-M thỏa thuận đưa ra kế hoạch mới – Kế hoạch Nava.
* Nội dung kế hoạch Nava: gồm 2 bước.
- Bước 1: thu-đông 1953 và xuân 1954, phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tiến công chiến lược ở Trung bộ và Nam Đông Dương, tập trung binh lực, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.
- Bước 2: thu-đông 1954, chuyển ll ra ctrường BBộ, tiến công clược, cố giành thắng lợi qsự qđịnh, buộc ta phai đàm phán theo những đk có lợi cho chúng. Nava hi vọng kthúc ct trong vòng 18 tháng.
* Thực hiện: Pháp tập trung 44 tiểu đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ (trong số 84 tiểu đoàn ở Đông Dương).
II. CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG-XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954
a. Phương hướng chiến lược: 
- Phương hướng chiến lược của ta trong đông–xuân 1953–1954 là tấn công vào những hướng qtrọng về clược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt sinh lực địch, gp đất đai, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta.
b. Diễn biến Ta mở hàng loạt cd tiến công địch trên các ctrường ĐD.
- 10/12/1953, ta tiến công và gp thị xã Lai Châu, bao vây ĐBP. Nava buộc phải tăng cường lực lượng cho ĐBP. ĐBP trở thành nơi tập trung binh lực thứ hai của Pháp.
- Đầu 12/1953, liên quân Lào-Việt tiến công ở Trung Lào, gp Thà Khẹt, uy hiếp Xênô. Nava buộc phải tăng cường cho Xênô, Xênô trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba của Pháp.
- Cuối 1/1954, liên quân Lào-Việt tiến công Thượng Lào, gp Phongxalì, uy hiếp Luông Phabang. Nava buộc phải tăng cường lực lượng cho Luông Phabang và Mường Sài. Luông Phabang và Mường Sài trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của Pháp.
- Đầu 2/1954, ta tiến công ở BTNguyên, gp KTum, uy hiếp Plâyku. Nava phải tăng cường llượng cho Plâyku trở thành nơi tập trung binh lực thứ năm của Pháp.
Ở vùng sau lưng địch, pt chtranh du kích cũng ptriển mạnh.
c. Kết quả: Ta buộc địch phải phân tán llượng để đối phó ở nhiều nơi. Ta tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, kh Nava bước đầu bị phá sản.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
a. Âm mưu của địch
- Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng.
- Trước nguy cơ phá sản của kế hoạch Nava, Pháp xây dựng ĐBP thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương gồm: 16.200 quân, chia làm ba phân khu với 49 cứ điểm được trang bị hiện đại.
- Cả Pháp và Mĩ đều coi ĐBP là pháo đài không thể công phá, nhằm thu hút lực lượng ta vào đây để tiêu diệt.
b. Chủ trương của ta: 
- Đầu 12/1953, Bộ Chính trị TWĐ quyết định mở chiến dịch ĐBP. ĐBP trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.
- Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”, ta huy động một lực lượng lớn:  khoảng 55000 quân,  vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược, 27 nghìn tấn gạo …ra mặt trận .
- Đầu  tháng 3/1954, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
c. Diễn biến chiến dịch: (13/3 đến 7/5/1954) gồm 3 đợt:
- Đợt 1: Từ 13/3 -> 17/3/1954
Ta tấn công, tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc, diệt gần 2000 tên địch.
- Đợt 2: Từ 30/3 -> 26/4/1954
+ Ta đồng loạt tấn công các cứ điểm phía Đông phân khu Mường Thanh. Trận đánh ác liệt ở đồi A1, C1,…
+ Ta chiếm được phần lớn các cứ điểm của địch, hình thành thế bao vây, chia cắt, khống chế địch.
+ M khẩn cấp viện trợ cho P và dọa ném bom ngtử xuống ĐBP.
- Đợt 3: Từ 1/5-> 7/5/1954
- Quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam, tiêu diệt các cứ điểm còn lại.
- Chiều 7/5 quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút 7/5/1954 tướng Đờ Caxtơri và toàn bộ Ban Tham mưu địch đầu hàng và bị bắt sống. 
Trên chiến trường toàn quốc, ta đã phối hợp chặt chẽ nhằm phân tán, tiêu hao, kìm chân địch tạo điều kiện cho ĐBP giành thắng lợi.
d. Kết quả và ý nghĩa:
 * Kết quả:Ta loại 16 200 tên địch, 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh ở ĐBP.
 * Ý nghĩa:
- Đây là thắng lợi lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Đập tan kế hoạch Nava, giáng đòn qđịnh vào ý chí xl của TDP.
- Tạo đk thuận lợi cho cuộc đtranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.

III. HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 1954 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở ĐÔNG DƯƠNG
1. Hội nghị Giơnevơ  
Hướng dẫn HS đọc thêm hoàn cảnh, nội dung Hội nghị
2. Hiệp định Giơnevơ
  - Nội dung:
+ Các nước tham dự hội nhị cam kết tôn trong các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
+ Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
+ Các bên tham chiến thực hiện tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.
+ Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự và vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương.
+ Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân Pháp tập kết ở hai miền Bắc- Nam, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời ; tiến tới thống nhất  bằng cuộc tổng  tuyển cử  tự do cho cả nước sẽ được tổ chức vào tháng 7-1956.
  - Ý nghĩa: Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước; Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương.
IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI,  Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)
1. Nguyên nhân thắng lợi
  * Chủ quan:
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ tịch, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
- Toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động.
- Xây dựng được hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang lớn mạnh, hậu phương rộng lớn và vững chắc.
* Khách quan:
- Tinh thần đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương.
- Sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.
2. Ý nghĩa lịch sử
* Đối với dân tộc:
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách cai trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta.
- Gp htoàn MBắc, tạo cơ sở gp MNam, thống nhất đất nước.
* Đối với thế giới:
- Giáng đòn nặng nề vào CNĐQ, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.
 - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào GPDT ở Á, Phi và Mĩ Latinh.
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